
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô A2, khu sản xuất làng nghề Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN GỐM VIỆT

0108939821

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồng hồ 2652

2. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

3. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

4. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

5. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
chi tiết: 
- Sản xuất bộ đồ ăn bằng sứ và các vật dụng khác trong nhà và 
nhà vệ sinh;
- Sản xuất các tượng nhỏ và các đồ trang trí bằng gốm khác;
- Sản xuất các sản phẩm cách điện và các đồ đạc cố định trong 
nhà cách điện bằng gốm;
- Sản xuất các sản phẩm trong phòng thí nghiệm, hoá học và 
các sản phẩm công nghiệp;
- Sản xuất chai, lọ, bình và các vật dụng tương tự cùng một 
loại được sử dụng cho việc vận chuyển và đóng gói hàng hóa;
- Sản xuất đồ nội thất bằng gốm;

2393(Chính)

6. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

7. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

8. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

9. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

10. Sản xuất giày, dép 1520

11. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

12. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG GIAN GỐM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET POTTERY SPACE JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIET POTTERY SPACE

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0366357358
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 500.000

14. In ấn 1811

15. Dịch vụ liên quan đến in 1812

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
chi tiết: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

19. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

22. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

23. Quảng cáo 7310

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
chi tiết: 
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

25. Cung ứng lao động tạm thời
chi tiết:
Hoạt động cho thuê lại lao động.

7820

26. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
chi tiết: 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 VŨ VĂN ĐỨC Thôn 14, Xã Hiệp 
Hòa, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 12,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 12,000

0220870047
46

2 PHẠM 
THANH TÀM

Thôn Duyên 
Trang, Xã Hồng 
Thái, Huyện Phú 
Xuyên, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0010870249
27

8. Cổ đông sáng lập:
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3 LÊ VĂN HUY Ngọc Chi, Xã 
Vĩnh Ngọc, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

012405291

4 NGUYỄN THỊ 
CƯỜNG

Thôn Động 
Xuyên, Xã Thanh 
Hải, Huyện 
Thanh Liêm, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 7,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 35.000 350.000.000 7,000

0351890028
18

5 BÙI KIM LÂN Số 35 Lò Đúc, 
Phường Phạm 
Đình Hổ, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0010880125
81
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6 NGUYỄN 
TRUNG HIẾU

Tổ 3 khu 5, 
Phường Giếng 
Đáy, Thành phố 
Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0220950009
20

7 NGUYỄN 
VĂN THỦY

Thôn 10, Xã Sông 
Khoai, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

101270092

8 VŨ ĐÌNH 
MẠNH

Thôn 14, Xã Hiệp 
Hòa, Thị xã 
Quảng Yên, Tỉnh 
Quảng Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

105.000 1.050.000.000 21,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 105.000 1.050.000.000 21,000

100853551
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9 HOÀNG VĂN 
HẢI

Thôn Liệu Hạ, Xã 
Tân Lập, Huyện 
Yên Mỹ, Tỉnh 
Hưng Yên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 10,000

0330960011
65

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033096001165
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Liêu Hạ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 1401 tòa C3, khu Rừng Cọ, Khu Đô Thị Ecopark, Xã Xuân 
Quan, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN HẢI Nam

10/01/1996 Kinh Việt Nam

22/02/2019 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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